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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính 

đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22-10- 
2003 của Chính phủ, liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 
dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc 
gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoạt động không vì 
mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một 
phần, cho vay không lấy lãi hoặc cho vay với mức lãi suất thấp đối với nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân thực hiện.

3. Quỹ là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và 
tài khoản riêng, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Quỹ thực hiện nghĩa vụ 
thuế và được hưởng chính sách ưu đãi về thuế đối với các hoạt động tài chính 
của Quỹ trong lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của các 
Luật thuế và các văn bản pháp luật hiện hành.

4. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm nguồn vốn do ngân sách Nhà 
nước cấp, các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng của tổ chức cá nhân trong và 
ngoài nước, tổ chức quốc tế, các khoản lãi cho vay, các nguồn khác.

5. Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và tại các ngân hàng 
thương mại theo quy định.

6. Quỹ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của Luật kế toán và các 
văn bản hướng dẫn thực hiện.

7. Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản đúng mục đích, 
hiệu quả phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quy định 
hiện hành của Nhà nước.



8. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
hoạt động của Quỹ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xét duyệt và phê 
duyệt dự toán, quyết toán nguồn ngân sách nhà nước, hoạt động thu, chi tài 
chính hàng năm của Quỹ và tổng hợp  trong báo cáo quyết toán hàng năm của Bộ 
Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành.

9. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

II. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VỐN

1. Vốn hoạt động của Quỹ, bao gồm:

1.1. Quỹ có vốn được cấp năm đầu khi thành lập là 200 tỷ đồng từ ngân 
sách sự nghiệp khoa học. Hàng năm Quỹ được cấp bổ sung theo dự toán được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 
để bảo đảm vốn hoạt động của Quỹ từ nguồn ngân sách ít nhất bằng 200 tỷ
đồng.

1.2 Vốn được huy động các nguồn ngoài ngân sách:

Các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng của tổ chức, cá nhân trong 
nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

-  Các khoản lãi cho vay đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ.

1 .3. Quỹ được huy động các nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức tài chính, 
ngân hàng trong và ngoài nước để thực hiện cho vay ưu đãi đối với nhiệm vụ, đề 
tài, dự án, chương trình khoa học công nghệ.

1.4. Vốn nhận uỷ thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo 
hợp đồng ủy thác.

1.5. Vốn thu hồi các khoản tài trợ, cho vay đến hạn.

1.6. Các nguồn vốn khác.

2. Vốn của Quỹ được sử dụng để chi tài trợ và cho vay cho các đối tượng 
theo các quy định tại thông tư này và các quy định do Bộ Khoa học và Công
nghệ ban hành về xét chọn, đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đề tài, dự 
án, chương trình được Quỹ tài trợ, cho vay; chi quản lý hoạt động của Quỹ.

Hàng năm, Quỹ phải thực hiện cân đối nguồn vốn và nhu cầu vốn, thực 
hiện kế hoạch hoá các nguồn vốn.

Quỹ chủ động vận động và tiếp nhận các nguồn vốn ngoài ngân sách và 
nguồn vồn khác theo quy định cua Quỹ và các quy định có liên quan của Nhà
nước.

Quỹ thực hiện cân đối nguồn vốn và nhu cầu vốn ngân sách cấp để tổng 
hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
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4. Quỹ mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của Bộ Tài 
chính để rút vốn ngân sách cấp và mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng 
thương mại theo quy định.

5. Quỹ được phép chuyển vốn dư ngân sách cấp trong năm tài chính sang 
năm kế tiếp.

6. Mức chi, đối tượng chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp được thực 
hiện theo các qui định hiện hành về chi ngân sách Nhà nước.

7. Vốn hoạt động và tài sản của Quỹ phải được sử dụng đúng mục đích, 
có hiệu quả theo các phương thức tài trợ cua Quỹ. Các trường hợp tổn thất về 
vốn và tài sản của Quỹ phải xác định rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

8. Bộ Tài chính bố trí và cấp phát vốn ngân sách cấp hàng năm cho Quỹ 
theo dự toán ngân sách nhà nước, các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật N gân sách nhà nước.

Vốn ngân sách cấp cho Quỹ hàng năm được hạch toán vào Mục 153 “Hỗ 
trợ các Quỹ", tiểu mục 08 “Chi cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” của 
Mục lục Ngân sách Nhà nước.

Quỹ lập báo cáo tài chính trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm tra, phê 
duyệt theo quy định hiện hành.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 
NGHIỆP VỤ CỦA QUỸ

Hoạt động nghiệp vụ của Quỹ bao gồm chi tài trợ, cho vay để thực hiện 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

1. Tài trợ

1.1. Đối tượng tài trợ:

1.1.1. Tài trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần cho việc thực hiện 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các tổ chức, cá nhân đề xuất, bao gồm:

a) Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học được tài trợ không 
hoàn lại 100% kinh phí nghiên cứu khoa học của nhiệm vụ, đề tài, dự án, 
chương trình;

b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa 
quan trọng về khoa học và thực tiễn; nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển 
vọng nhưng có tính rủi ro được tài trợ không hoàn lại tối đa 100% kinh phí 
nghiên cứu khoa học của nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình.

Nội dung tài trợ tại các điểm a, b mục 1.1.1 này bao gồm cả kinh phí đoàn 
ra, đoàn vào, chi trả chuyên gia tư vấn, kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo khoa 
học trong nước và quốc tế.
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c) Tài trợ không hoàn lại tối đa 90% giá trị công nghệ nhập khẩu gắn với 
làm chủ trong nghiên cứu chế tạo một số công nghệ trong nước chưa tạo ra 
được, có ý nghĩa kinh tế xã hội quan trọng được Nhà nước khuyến khích chuyển 
giao. Trường hợp đặc biệt đối với một số tổ chức của nhà nước không tự đảm 
bảo được kinh phí nhập khẩu công nghệ có tính chất quan trọng trong nghiên 
cứu khoa học, nhằm làm chủ công nghệ mới Hội đồng quản lý Quỹ có thể xem 
xét quyết định mức tài trợ cao hơn 90%, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc hiệu 
quả, tiết kiệm.

d) Tài trợ tối đa 100% chi phí xuất bản công trình khoa học đối với kết 
quả của các đề tài, dự án chương trình nghiên cứu cơ bản và các nhiệm vụ do 
Quỹ tài trợ (nêu tại điểm a, b mục 1.1.1 này). Tài trợ tối đa 50% chi phí xuất bản 
công trình khoa học đối với kết quả của các đề tài, dự án chương trình còn lại do 
Quỹ tài trợ.

đ) Tài trợ tối đa 100% phí công bố công trình khoa học do Quỹ tài trợ trên 
các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

e) Tài trợ tối đa 100% chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc đăng 
ký quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. 
giống cây trồng là kết quả của các đề tài, dự án, chương trình nghiên cửu khoa 
học do Nhà nước tài trợ và của cá nhân người Việt Nam tự đầu tư nghiên cứu.

g) Tài trợ học bổng nghiên cửu trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ 
trọng điểm quốc gia quy định tại Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 
và các văn bản khác của Nhà nước. Tài trợ cho các nhà khoa học trẻ (không quá 
35 tuổi) tham gia hội thảo và có báo cáo trình bày tại hội thảo khoa học quốc tế.

1.1.2. Tài trợ một phần cho các dự án sản xuất thử nghiệm không nằm 
trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước; các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ thuộc hướng khoa học và công nghệ ưu tiên của Nhà 
nước do doanh nghiệp thực hiện theo các quy định hiện hành.

1.2. Nguyên tắc tài trợ
a) Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quy định cụ thể về tiêu 
chí xét chọn, đánh giá nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình được tài trợ từ 
nguồn vốn của Quỹ và quy định mức tài trợ, mức thu hồi đối với từng loại 
nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình thuộc thẩm quyền của mình hoặc trình cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

b) Căn cứ quy định của Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ tổ 
chức các Hội đồng khoa học và công nghệ để xét chọn nhiệm vụ, đề tài, dự án, 
chương trình được tài trợ và quyết định mức tài trợ, mức thu hồi đối với từng 
nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình cụ thể thuộc thẩm quyền của mình hoặc 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc xét chọn phải được thực hiện công 
khai, dân chủ, bình đẳng theo đúng quy định.

c) Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản lý Quỹ được quyền điều 
chỉnh mức vốn tài trợ để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tính hiệu quả 
của dự án và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4



T

d) Việc tài trợ phải được thực hiện đúng đối tượng, vốn tài trợ phải được 
sử dụng đúng mục đích và phải được giải ngân theo tiến độ thực hiện của dự án. 
Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ không 
được trùng lắp với các nghiên cứu đã hoặc đang thực hiện bằng nguồn vốn của 
Quỹ hoặc nguồn vốn khác của Nhà nước.

đ) Quỹ tài trợ để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không 
thuộc các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong kế hoạch của 
Nhà nước.

e) Thời gian thu hồi kinh phí của dự án được tài trợ có thu hồi kinh phí áp. 
dụng theo quy định hiện hành.

1.3. Lập kế hoạch tài trợ

a) Hàng năm, căn cứ kế hoạch vốn và nhu cầu tài trợ của các đối tượng, 
Cơ quan điều hành Quỹ lập kế hoạch tài trợ cho các đối tượng theo quy định.

b) Kế hoạch tài trợ hàng năm phải được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt
và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2. Cho vay

2.1. Đối tượng cho vay:

a) Cho vay không lấy lãi đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu 
và phát triển được tạo ra trong nước.

b) Cho vay với mức lãi suất thấp đối với các dự án đổi mới công nghệ, 
chú trọng đến công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ tạo ra các sản phẩm có 
sức cạnh tranh cao.

Hội đồng quản lý Quỹ quy định tiêu chí xác định các dự án cho vay không 
lấy lãi, cho vay với mức lãi suất thấp quy định tại điểm này sau khi có sự thống 
nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính.

2.2. Nguyên tắc cho vay:

a) Đảm bảo cho vay đúng đối tượng, tuân theo quy định hiện hành của 
Nhà nước và các quy chế do Quỹ ban hành.

b) Các nhiệm vụ, đề tài, dự án chương trình xin vay vốn của Quỹ phải 
được xét chọn công khai, dân chủ, bình đẳng thông qua Hội đồng khoa học và 
công nghệ.

c) Quỹ thực hiện cho vay đối với các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương 
trình khoa học và công nghệ không nằm trong kế hoạch của Nhà nước, có ý 
nghĩa tầm quốc gia, liên ngành, vùng và do tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành 
phần kinh tế đề xuất.

2.3. Tổng dư nợ cho vay từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp tối đa không 
quá 20% tổng số dư nguồn vốn do Ngân sách Nhà nước cấp cho Quỹ.
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